
TT Mã tỉnh Mã huyện Ngày sinh Số Báo danh
Tổng

 điểm
CCCD

Mã trường

sơ tuyển

1 01 29 18/12/2004 01096348 23.72 001204034012 HGH

2 01 25 18/01/2004 01086501 23.72 001204030742 HGH

3 03 09 03/10/2005 03008329 20.95 031205017542 LAH

4 07 05 20/10/2004 07002267 23.60 012204000840 LAH

5 09 07 10/06/2005 09006638 22.75 008205004329 PKH

6 11 01 24/03/2005 11000643 22.75 001205050648 LAH

7 12 04 13/05/2004 12008381 23.30 019204005319 TTH

8 14 01 20/09/2005 14000907 21.60 014205001046 HGH

9 15 01 19/06/2005 15001185 23.20 025205001866 HGH

10 15 01 23/12/2005 15008188 23.70 025205003549 LAH

11 15 01 27/06/2005 15002907 21.20 025205007859 HGH

12 15 07 19/11/2005 15015674 25.66 025205010586 HGH

13 15 17 19/03/2005 15009972 25.57 025205003162 LCH

14 23 09 19/12/2005 23007517 22.95 017205009093 LAH

15 24 03 18/12/2004 24003551 23.89 035204001785 LAH

16 25 07 24/05/2005 25008763 23.70 036205005862 LAH

17 26 03 04/11/2005 26005851 24.49 034205008509 HGH

18 26 03 06/08/2005 02018464 23.25 034205010870 HGH

19 26 04 25/04/2005 26009490 22.05 034205004243 LAH

20 27 07 16/10/2005 27008746 21.75 037205005217 HGH

21 27 06 20/10/2005 27009997 24.12 037205004645 HGH

22 28 31 28/08/2005 28034997 23.09 038205011947 TTH

23 29 13 12/04/2005 29022729 24.77 040205005895 HGH

24 30 18 10/08/2005 30010245 22.35 042205000403 LAH

25 30 01 14/01/2003 30003465 23.15 042203001726 HGH

26 31 06 13/08/2005 31008888 23.89 044205005215 HEH

27 L5 02/04/2003 29031782 21.10 040203001560 PKH

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO NGÀNH : CHỈ HUY KỸ THUẬT HÓA HỌC

Thí sinh: Thuộc khu vực miền Bắc



TT Mã tỉnh Mã huyện Ngày sinh Số báo danh Tổng điểm CCCD
Mã trường

sơ tuyển

28 33 04 13/08/2004 33005192 22.85 046204013666 HGH

29 39 15 30/04/2005 39003443 23.09 054205000604 LBH

30 40 01 17/06/2005 40020328 22.80 066205008348 LBH

31 42 09 15/02/2004 42014493 22.65 068204001875 LBH

32 42 05 13/07/2005 42004519 24.17 068205002481 HGH

33 48 04 16/09/2005 48003225 22.55 075205001647 LBH

34 48 10 09/07/2002 48031499 23.55 075202021942 SNH

35 49 05 31/07/2005 49002263 23.70 080205003668 LCH

36 49 01 25/04/2005 49002932 23.09 080205013349 HGH

37 50 01 22/01/2005 50000103 23.42 087205001765 LBH

38 51 08 05/05/2005 51007534 23.05 089205010536 HGH

39 55 02 21/11/2005 55004085 23.50 092205007457 LBH

40 56 03 22/08/2005 56002796 23.93 083205009119 LBH

41 59 03 25/10/2005 59007417 22.60 094205004005 SNH

42 64 02 07/11/2005 64005528 22.75 093205000945 HGH

Thí sinh: Thuộc khu vực miền Nam


